Kính gủi Anh Tấn!
Giúp cho em số liệu (to màu vàng)! Số liệu có sẵn do Sĩ cung cấp cho em vào tháng trước Dự án trang bị ngành Động lực, em viết tới đâu thiếu số liệu nào anh cung cấp cho em nhé! Cảm ơn anh Tấn nhiều.


3. Quy mô đào tạo trong năm 2016-2017: 
	Đơn vị tính: HSSV
	STT
	Bậc đào tạo
	Điện – Điện tử
	Động lực
	Công nghệ thông tin
	Cơ khí
	Nhiệt Lạnh
	May
	Nhóm ngành Kinh tế

	1
	 Cao đẳng nghề
	 
	148
	 
	 
	
	
	59

	2
	Trung cấp nghề
	186
	216
	201
	85
	140
	23
	140

	3
	Cao đẳng
	1043
	1381
	679
	1078
	392
	301
	

	4
	Cao đẳng liên thông
	29
	12
	 
	7
	
	
	

	5
	Trung cấp chuyên nghiệp
	137
	254
	164
	30
	33
	60
	

	TỔNG CỘNG
	1395
	2011
	1044
	1200
	565
	384
	199



	4. Chương trình đào tạo – Giáo trình – Giáo án hiện đang giảng dạy
a) [bookmark: _GoBack]Chương trình đào tạo các ngành của trường được xây dựng theo các quy định hiện hành do Bộ Lao động – Thương binh và xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; có sự tham khảo chương trình đào tạo của các trường cao đẳng có uy tín trong nước và thế giới; có sự tham gia của các nhà khoa học chuyên môn, giảng viên, cán bộ quản lý, nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp..
          Tất cả các chương trình đào tạo đều có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, đáp ứng được các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với ngành, nghề đào tạo. Các chương trình đào tạo được định kỳ điều chỉnh, bổ sung trên cơ sở tham khảo yêu cầu của các nhà tuyển dụng lao động và đáp ứng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Hiện nay các chương trình đào tạo của trường đang tiếp tục triển khai hiệu chỉnh cho phù hợp với yêu cầu đào tạo và gồm các chương trình cụ thể sau:
        BẬC CAO ĐẲNG GỒM CÁC NGÀNH: 
· Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (gồm các chuyên ngành: Điện tử công nghiệp, Điện tử máy tính, Điện tử viễn thông, Tự động hóa, Điện công nghiệp)
· Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối
· Công nghệ Kỹ thuật cơ khí (gồm các chuyên ngành: Chế tạo máy, Cơ điện, Cơ điện tử, Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy CNC)
· Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (gồm các chuyên ngành: Nhiệt nóng, Nhiệt lạnh)
· Công nghệ Kỹ thuật Ôtô (gồm các chuyên ngành: Công nghệ Ôtô, Kỹ thuật đồng sơn Ôtô)
· Công nghệ thông tin (gồm các chuyên ngành: Công nghệ Phần mềm, Công nghệ Web, Mạng máy tính)
· Công nghệ May (chuyên ngành Công nghệ may và thời trang) 
· Công nghệ May Veston
· Tài chính doanh nghiệp
· Kế toán doanh nghiệp
· Quản trị doanh nghiệp
· Tiếng Anh

        BẬC TRUNG CẤP GỒM CÁC NGÀNH: 
· Điện tử công nghiệp (gồm các chuyên ngành: Điện tử công nghiệp, Điện tử máy tính, Điện tử viễn thông, Tự động hóa)
· Điện công nghiệp
· Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối
· Cơ khí chế tạo (gồm các chuyên ngành: Tiện, Phay, Cơ điện, Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy CNC)
· Cơ điện tử
· Bảo trì và sửa chữa Ôtô (gồm các chuyên ngành: Công nghệ Ôtô, Kỹ thuật đồng sơn Ôtô)
· Công nghệ Kỹ thuật nhiệt
· Lắp đặt thiết bị lạnh
· Quản trị mạng máy tính
· Lập trình
· Công nghệ May và Thời trang
· Công nghệ May Veston
· Tài chính doanh nghiệp
· Kế toán doanh nghiệp
· Quản trị doanh nghiệp
· Tiếng Anh

          b) Giáo trình, tài liệu tham khảo phù hợp với chương trình đào tạo:
- 100% các môn học đều có đề cương chi tiết, danh mục tài liệu giảng dạy chính và tài liệu tham khảo;
- Trường đảm bảo đủ giáo trình, tài liệu giảng dạy cho các môn học chính của từng ngành đào tạo. Các giáo trình đào tạo của Trường đều thường xuyên được bổ sung, cập nhật. 
	- Tên các Giáo trình hiện đang sử dụng, Hoa đề nghị các khoa báo cáo cụ thể 
